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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIỂU TỔNG HỢP  

Kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển  

hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Giai đoạn I) (lần 1, năm 2019) 

(Kèm theo Quyết định số 745 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
 

STT 
Họ, Tên người 

trúng đấu giá 
Địa chỉ theo hộ khẩu CMND  Số thửa, lô đất 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Mục 

đích sử 

dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

đất 

Giá trúng đấu giá 

chưa bao gồm lệ 

phí trước bạ và lệ 

phí địa chính 

(đồng) 

1 Trần Thế Hưng 

Phường Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum,  

tỉnh Kon Tum 

230769353, CA 

Gia Lai cấp 

ngày 09/9/2005 

CQ21-30,  thôn 7-

TT. Plei Kần 

huyện Ngọc Hồi 

292,42 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 313.000.000 

2 Trần Thế Hưng 

Phường Thắng Lợi, 

TP. Kon Tum, 

 tỉnh Kon Tum 

230769353, CA 

Gia Lai cấp 

ngày 09/9/2005 

CQ21-31,  thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

289,96 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 310.000.000 

3 Vũ Văn Liến 

Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, 

 tỉnh Kon Tum 

233198110, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 15/8/2016 

CQ21-32, thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

287,58 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 328.000.000 

4 
Nguyễn Thị 

Hường 

Xã Bù Nho, huyện 

Phú Riềng, tỉnh  

Bình Phước 

285308311, CA 

Bình Phước cấp 

ngày 20/10/2015 

CQ21-33,  thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

285,29 
Đất ở 

 đô thị 
Lâu dài 325.000.000 

5 Trần Văn Hà 

Xã Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh  

Kon Tum 

233350455, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 23/10/2018 

CQ21-34, thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

283,09 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 303.100.000 

6 Trần Văn Hà 

Xã Đăk Kan, huyện 

Ngọc Hồi, tỉnh  

Kon Tum 

233350455, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 23/10/2018 

CQ21-35,  thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

280,97 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 300.990.000 
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STT 
Họ, Tên người 

trúng đấu giá 
Địa chỉ theo hộ khẩu CMND  Số thửa, lô đất 

Diện 

tích 

(m
2
) 

Mục 

đích sử 

dụng 

Thời hạn 

sử dụng 

đất 

Giá trúng đấu giá 
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phí trước bạ và lệ 

phí địa chính 

(đồng) 

7 Phạm Công Hiền 

Xã Điện Phương, 

 TX. Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam 

205062491, CA 

Quảng Nam cấp 

ngày 18/6/2011 

CQ21-36, thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

279,98 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 350.000.000 

8 Lê Anh Tuấn 

Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi,  

tỉnh Kon Tum 

233067341, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 20/3/2019 

CQ21-37,  thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

280,97 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 301.000.000 

9 Lê Anh Tuấn 

Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, 

 tỉnh Kon Tum 

233067341, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 20/3/2019 

 CQ21-38, thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

282,10 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 302.150.000 

10 Lê Anh Tuấn 

Thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi,  

tỉnh Kon Tum 

233067341, CA 

Kon Tun cấp 

ngày 20/3/2019 

CQ21-39,  thôn 7-

TT Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi 

284,46 
Đất ở  

đô thị 
Lâu dài 304.500.000 

TỔNG CỘNG 2.846,82   3.137.740.000 
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